
DANH SÁCH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI CHO GIÁO VIÊN

ĐƯỢC CỬ LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày      /7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Giới
tính Họ, tên đệm tên Ngày sinh tháng năm

I. Khối đơn vị trực thuộc
1 Ông Đinh Văn Hải 17 1 1996
2 Bà Trương Châu Giang 30 7 1999

II. Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo 
1. Bình Sơn

3 Ông Mai Sang Thu 6 7 1992
4 Bà Hồ Thị Thu Ly 5 7 1985
5 Bà Trần Thị Kiều 3 3 1993
6 Ông Nguyễn Minh Hiển 1 1 1990
7 Ông Lê Trọng Tình 8 10 1981
8 Bà Huỳnh Thị Lan 18 12 1991
9 Ông Thới  Văn Lưu 18 4 1986
10 Bà Nguyễn Thị Thu Diển 9 10 1995
11 Ông Trịnh Thành Chung 3 5 1991
12 Ông Phạm Ngọc Tấn 6 7 1981
13 Bà Hồ Thị Cẩm 18 9 1991
14 Ông Đặng Văn Hiếu 2 1 1993
15 Bà Phan Thị Bích Phương 20 8 1988
16 Bà Văn Thị Mỹ Lộc 10 6 1985
17 Ông Trần Anh Tú 22 9 1996
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18 Ông Đỗ Đăng  Quang 3 8 1995
2. Trà Bồng

19 Ông Nguyễn Hồng Lâm 11 11 1984
20 Ông Hồ Quốc Tú 28 3 1996
21 Bà Phạm Thị Biên 10 1 1995
22 Ông Huỳnh Chí Hảo 14 8 1995
23 Ông Lê Phúc Tín 17 10 1991
24 Ông Đinh Cao  Nguyên 3 9 1998
25 Ông Hồ Duy Đôn 21 6 1996
26 Ông Hồ Văn Phước 10 3 1993
27 Bà Nguyễn Thị Xí 6 5 1985
28 Ông Lê Minh Một 20 3 1984
29 Ông Lâm Thanh Toàn 8 9 1975
30 Ông Phạm Văn Hùng 15 5 1971
31 Ông Trương Quang Thông 13 5 1992

3. Sơn Tịnh
32 Bà Đỗ Thị Ánh Vy 12 5 1988
33 Ông Kiều Hữu Điện 8 4 1975
34 Ông Nguyễn Văn Tri 1 1 1976
35 Bà Nguyễn Thị Bích Thương 20 4 1984
36 Bà Nguyễn Thị Trà Giang 04 4 1976
37 Ông Trương Tiểu Duy 28 5 1982
38 Bà Trương Thị Thanh Thúy 4 7 1984
39 Ông Đào Mạnh Huy 2 1 1978
40 Ông Dương Văn Vĩnh 1 1 1974
41 Ông Trần Minh Hiền 10 12 1988

4. Sơn Hà
42 Ông Phạm Văn Được 25 8 1994
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43 Ông Nguyễn Hồng Phúc 6 10 1987
44 Ông Bùi Quốc Sinh 19 2 1989
45 Bà Lương Thanh Thuỳ 17 10 1989
46 Bà Từ Phương Thảo 23 8 1978

5. Thành phố Quảng Ngãi
47 Bà Bùi Thị Ngọc Bích 24 1 1985
48 Bà Trần Thị Thùy Ngân 20 2 1987
49 Bà Đinh Thị Triều 29 12 1987
50 Ông Nguyễn Tuân 16 10 1990
51 Bà Phạm Thị Bích Thủy 03 07 1983

6. Tư Nghĩa
52 Ông Bùi Tấn Hiền 7 7 1985
53 Ông Trương Quang Lùn 27 9 1989
54 Ông Bùi Duy Tấn 2 8 1985
55 Ông Nguyễn Quang Hợp 15 2 1981
56 Ông Võ Lắm 15 7 1978
57 Ông Trần Quốc Đạt 14 4 1985
58 Bà Phan Thị Thủy Thuyền 21 1 1988

7. Mộ Đức 
59 Ông Đỗ Duy Tiến 30 1 1995
60 Ông Đỗ Thanh Lịch 26 4 1998
61 Ông Trần Hung Quân 8 10 1995
62 Bà Đỗ Thị Kim Tuyến 6 4 1991
63 Ông Nguyễn Thành Huy 10 11 1990
64 Ông Nguyễn Công Hậu 26 7 1996
65 Bà Nguyễn Thị Cúc 12 12 1987

8. Thị xã Đức Phổ 
66 Ông Trần Văn Lin 1 7 1994
67 Ông Dương Văn Tám 13 8 1987
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68 Bà Nguyễn Thị Lệ Vy 2 1 1996
69 Bà Nguyễn Thị Diễm 29 6 1993

9. Lý Sơn 
70 Ông Nguyễn Ngọc Thành 1 1 1965
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Chức vụ/ Đơn vị công tác Điện thoại
di động

Ghi
chú

Giáo viên, Trường THCS và THPT Phạm Kiệt 0385492563
Giáo viên, Trung tâm Hỗ trợ PTGDHN tỉnh 0914783373

Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Chương 0379059423
Giáo viên, Trường Tiểu học xã Bình Đông 0372434364
Giáo viên, Trường TH số 2 Bình Nguyên 0387029704
Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Khương 0377080353
Giáo viên, Trường THCS xã Bình Mỹ 0352083780
Giáo viên, Trường THCS xã Bình Thanh 0337745491
Giáo viên, Trường TH số 1 Bình Châu 0985225515
Giáo viên, Trường TH số 2 Bình Thạnh 0966806116
Giáo viên, Trường TH số 1 xã Bình Minh 0977763467
Giáo viên, Trường THCS xã Bình Châu 0984630825
Giáo viên, Trường TH xã Bình Mỹ 0973994279
Giáo viên, Trường TH xã Bình Long 0978508371
Giáo viên, Trường TH xã Bình Thanh 0989481323
Giáo viên, Trường THCS xã Bình Hiệp 0978425145
Giáo viên, Trường TH&THCS xã Bình Hòa 0968817540
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Giáo viên, Trường TH số 2 thị trấn Châu Ổ 0377057945

Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Trà Thanh
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 0988678118
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang 0968879127
Giáo viên, Trường TH Trà Xinh 0376835799
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS Trà  Tây 0971219194
Giáo viên, Trường PTDTBT TH Trà Tây 0395143669
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS số 1 Hương Trà 0334503067
Giáo viên, Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà 0967663576
Giáo viên, Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi 0982231134
Giáo viên, Trường TH&THCS Trà Tân 0835919901
Giáo viên, Trường TH Trà Phong 0355542691
Giáo viên, Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 0862000369
Giáo viên, Trường PTDTBT TH&THCS Trà Tây 0813087979

Giáo viên, Trường TH Tịnh Đông 0356263762
Giáo viên, Trường TH Tịnh Sơn 0867927552
Giáo viên, Trường TH Tịnh Bắc 0848551176
Giáo viên,  Trường TH Tịnh Minh 0393366838
Giáo viên, Trường TH Tịnh Thọ 0984954445
Giáo viên, Trường THCS Tịnh Bắc 0944863467
Giáo viên, Trường TH Tịnh Bình 0374407456
Giáo viên, THCS Nguyễn Chánh 0974020247
Giáo viên, Trường TH Tịnh Hà 0914184215
Giáo viên, Trường THCS Tịnh Thọ

Giáo viên, Trường TH Sơn Kỳ 0327533401
4. Sơn Hà
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Giáo viên, Trường TH&THCS Sơn Hải 0963701546
Giáo viên, Trường TH Sơn Thượng 0338828970
Giáo viên, Trường THTT Di Lăng số I 0862987579
Giáo viên, Trường TH&THCS Sơn Bao 0384651369

Giáo viên, Trường TH Nguyễn Nghiêm 0919627680
Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Hà 0988203579
Giáo viên, Trường THCS Tịnh An 0974552277
Giáo viên, Trường THCS Võ Bẩm 0362583859.
Giáo viên, Trường THCS Quảng Phú 0935228858

Giáo viên, Trường TH Phan Văn Đường 0935014569
Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Hiệp 0942079948
Giáo viên,  Trường THCS Nghĩa Lâm 0368717201
Giáo viên,  Trường THCS Nghĩa Thắng 0982690001
Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Kỳ 0396810560
Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Kỳ 0976626467
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ 0963868745

Giáo viên, Trường TH Thạch Trụ 0367232353
Giáo viên, Trường TH Đức Chánh 0935283735
Giáo viên, Trường TH Đức Tân 0387512024
Giáo viên, Trường TH Đức Lợi 0963607728
Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Trãi 0914902479
Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Bá Loan 0965601072
Giáo viên, Trường Tiểu học Văn Bân 0986420007

Giáo viên, Trường TH Phổ Khánh 0983167043
Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh 0935784322

6. Tư Nghĩa

7. Mộ Đức 

8. Thị xã Đức Phổ 
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Giáo viên, Trường THCS Phổ Nhơn 0971277549
Giáo viên, Trường THCS Phổ An 0356872393

Giáo viên, Trường Tiểu học số II An Vĩnh 0389520805
9. Lý Sơn 
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